
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH TIỀN GIANG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 69/QĐ-UBND                            Tiền Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2021 
 

 QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện 

 không bị cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện  

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 
 

         CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung 

cấp điện; 

Theo đề nghị của Sở Công Thương Tiền Giang tại Tờ trình số 10/TTr-

SCT ngày 05/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện 

không bị cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.  

(Kèm theo Danh sách). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 

thay thế Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt Danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện 

không bị cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

và Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc phê duyệt bổ sung Danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện 

không bị cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công 

Thương; Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang; Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

                                                                                                         KT. CHỦ TỊCH            

                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 

 

               Phạm Văn Trọng                                                                                                                                                                    
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ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH TIỀN GIANG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH  

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện 

không bị cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 
(Kèm theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang) 
 

 

STT Tên tổ chức, cơ quan, đơn vị Địa chỉ 

I Thành phố Mỹ Tho   

1  Tỉnh ủy Tiền Giang Đường 30/4  

2  
Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân tỉnh 
Đường Rạch Gầm 

3  Ủy ban nhân dân tỉnh Đường 30/4 

4  
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Tiền Giang 
Đường Trương Định 

5  
Trung tâm Hội nghị, Nhà khách Ủy 

ban nhân dân tỉnh  
Đường Rạch Gầm 

6  Trường Văn hóa II - Bộ Công an  Đường Ấp Bắc 

7  Công an tỉnh Tiền Giang Quốc lộ 50 - Phường 9 

8  Trại giam tỉnh Tiền Giang Xã Tân Mỹ Chánh 

9  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang Đường Hùng Vương  

10 Sở Nội vụ 
Đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh 

(Trụ sở làm việc 8 sở, ngành) 

11 Sở Tài chính Đường Hùng Vương 

12 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

13 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
Khu phố Trung Lương 

14 Sở Công Thương 
Đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh 

(Trụ sở làm việc 8 sở, ngành) 

15 Sở Xây dựng 
Đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh 

(Trụ sở làm việc 8 sở, ngành) 

16 Sở Giao thông Vận tải 
Đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh 

(Trụ sở làm việc 8 sở, ngành) 

17 Sở Tài nguyên và Môi trường 

Đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh 

(Khu nhà Trung tâm phục vụ hành 

chính công) 
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STT Tên tổ chức, cơ quan, đơn vị Địa chỉ 

18 Sở Khoa học và Công nghệ 
Đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh 

(Trụ sở làm việc 8 sở, ngành) 

19 Sở Giáo dục và Đào tạo 
Đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh 

(Trụ sở làm việc 8 sở, ngành) 

20 Sở Y tế 

Đường Hùng Vương - Đạo Thạnh 

(Khu nhà Trung tâm phục vụ hành 

chính công) 

21 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh 

(Trụ sở làm việc 8 sở, ngành) 

22 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh 

(Khu nhà Trung tâm phục vụ hành 

chính công) 

23 Sở Tư pháp 

Đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh 

(Khu nhà Trung tâm phục vụ hành 

chính công) 

24 Sở Thông tin và Truyền thông 
Đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh 

(Trụ sở làm việc 8 sở, ngành) 

25 Sở Ngoại vụ Đường 30/4 

26 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh  Đường Lê Lợi  

27 Tòa án Nhân dân tỉnh  Đường Lê Lợi  

28 Thanh tra tỉnh  Đường Lê Lợi  

29 Cục Thống kê Đường 30/4 

30 Cục Thuế tỉnh Đường Lý Thường Kiệt 

31 Cục Thi hành án dân sự tỉnh  Đường Rạch Gầm 

32 Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

33 Cục Quản lý thị trường Đường Lê Lợi 

34 Phòng Cảnh sát điều tra Tân Mỹ Chánh 

35 Phòng Cảnh sát Môi trường Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

36 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy  Xã Tân Mỹ Chánh 

37 
Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh Tiền Giang 

Đường Hùng Vương, xã Đạo 

Thạnh 

38 Phòng họp Ủy ban nhân dân tỉnh 
Đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh 

(Trụ sở làm việc 8 sở, ngành) 

39 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh tỉnh Tiền Giang 
Đường Rạch Gầm 

40 
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền 

Giang 
Đường Thủ Khoa Huân 
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STT Tên tổ chức, cơ quan, đơn vị Địa chỉ 

41 
Bệnh viện Y học Dân tộc Tiền 

Giang 
Đường Thủ Khoa Huân  

42 Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang Đường Hùng Vương 

43 Quân Y viện K120 Quốc lộ 60  

44 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  Đường Trần Hưng Đạo  

45 
Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt 

bão Tiền Giang 
Khu phố Trung Lương, Phường 10 

46 
Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh 

TG 
Đường 30/4 

47 Kho bạc Nhà nước tỉnh TG Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

48 Viễn Thông Tiền Giang Đường Trương Định  

49 Bưu điện tỉnh Tiền Giang Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

50 Đài Phát thanh - Truyền hình TG Đường Lê Thị Hồng Gấm 

51 Báo Ấp Bắc Đường Tết Mậu Thân  

52 Trường Đại học Tiền Giang Đường Ấp Bắc 

53 Trường Chính trị Đường Lê Thị Hồng Gấm 

54 Công ty Điện lực Tiền Giang Đường Học Lạc  

55 
Cty TNHH một thành viên cấp nước 

Tiền Giang 
Đường 30/4 

56 
Công ty Phát triển hạ tầng các khu 

công nghiệp 
Đường Tỉnh 864 

57 Đài Khí tượng thủy văn Xã Tân Mỹ Chánh 

58 

Trạm biến áp Phòng cháy chữa cháy 

cầu Rạch Miễu (do Công ty TNHH 

BOT Cầu Rạch Miễu quản lý) 

Đường Lê Thị Hồng Gấm 

59 Chi nhánh Viettel Tiền Giang 559A, Lý Thường Kiệt, Phường 5 

60 Tòa nhà Viettel Tiền Giang 66, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9 

61 Thành ủy TP. Mỹ Tho Đường Hùng Vương  

62 Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho Đường Hùng Vương 

63 
Hội đồng nhân dân thành phố Mỹ 

Tho 
Đường Hùng Vương 

64 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố Mỹ Tho 
Đường Ngô Quyền 

65 Công an thành phố Mỹ Tho Đường Nguyễn Trung Trực  

66 Kho bạc Nhà nước TP. Mỹ Tho Đường Thủ Khoa Huân  
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STT Tên tổ chức, cơ quan, đơn vị Địa chỉ 

67 BCH Quân sự TP. Mỹ Tho Quốc lộ 50  

68 
Trụ sở Phòng Tiếp dân thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Số 488, Quốc lộ 50, Ấp 4, xã Đạo 

Thạnh 

69 
Viện Kiểm sát nhân dân TP. Mỹ 

Tho 
Ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong 

70 Tòa án nhân dân TP. Mỹ Tho Quốc lộ 50 

71 
Chi cục thi hành án dân sự thành 

phố Mỹ Tho 
Ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong 

72 Thanh tra thành phố Mỹ Tho Đường Hùng Vương 

73 Bệnh viện thành phố Mỹ Tho  Đường Hùng Vương  

74 Bưu điện thành phố Mỹ Tho Đường 30/4 

75 Điện lực Mỹ Tho Đường Trương Định 

76 
Nhà máy xử lý nước thải Khu công 

nghiệp Mỹ Tho 
KCN Mỹ Tho 

77 

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng 

chống lụt bão và Tìm kiếm, cứu nạn 

tỉnh Tiền Giang; và TP Mỹ Tho 

 

II Thị xã Gò Công   

1 Thị ủy thị xã Gò Công Đường Trần Hưng Đạo 

2 Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công Đường Trần Hưng Đạo 

3 Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công Đường Trần Hưng Đạo 

4 Công an thị xã Gò Công Quốc lộ 50 

5 Trại giam Công an thị xã Gò Công Đường Thủ Khoa Huân 

6 BCH Quân sự thị xã Gò Công Đường Mạc Văn Thành 

7 BCH Bộ đội Biên phòng TG TL 862 

8 Trung tâm Y tế thị xã Gò Công Đường Nguyễn Văn  Côn 

9 Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công TL 862 

10 Trạm cấp nước thị xã Gò Công Quốc lộ 50 

11 Kho bạc Nhà nước thị xã Gò Công Đường Trần Hưng Đạo 

12 Bưu điện thị xã Gò Công Đường Hai Bà Trưng 

13 Đài Viễn thông thị xã Gò Công Đường Hai Bà Trưng  

14 
Đài Truyền thanh - Truyền hình thị 

xã Gò Công 
Đường Trần Hưng Đạo 

15 Điện lực thị xã Gò Công Đường Nguyễn Văn  Côn 

16 Trạm bơm tăng áp  Phường 2 
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STT Tên tổ chức, cơ quan, đơn vị Địa chỉ 

17 Trạm cấp nước Tân Trung Xã Tân Trung 

18 Trạm cấp nước Bình Đông  Xã Bình Đông 

19 Trạm cấp nước Bình Xuân 1  Xã Bình Xuân 

20 Trạm cấp nước Bình Xuân 2  Xã Bình Xuân 

21 
Cơ sở khai thác cung cấp nước sinh 

hoạt 
Xã Bình Xuân 

22 
Thường trực Ban chỉ huy PCLB và 

Tìm kiếm, cứu nạn thị xã Gò Công 
  

III Huyện Gò Công Đông   

1 Huyện ủy huyện Gò Công Đông TT. Tân Hòa 

2 
Hội đồng nhân dân huyện Gò Công 

Đông 
TT. Tân Hòa  

3 
Ủy ban nhân dân huyện Gò Công 

Đông 
TT. Tân Hòa  

4 Công an huyện Gò Công Đông TT. Tân Hòa  

5 BCH Quân sự huyện Gò Công Đông TL 862 

6 
Trung tâm Y tế huyện Gò Công 

Đông 
TT. Tân Hòa 

7 Bệnh viện Đa khoa Gò Công Đông TL 871 

8 
Xí nghiệp cấp nước huyện Gò Công 

Đông 
TT. Tân Hòa  

9 Trạm cấp nước Tân Thành Xã Tân Thành  

10 Kho bạc Nhà nước huyện  TT. Tân Hòa 

11 Bưu điện huyện Gò Công Đông TL 862 

12 
Đài Viễn thông huyện Gò Công 

Đông 
TL 862 

13 
Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện Gò Công Đông 
TT. Tân Hòa  

14 Trại giam  TT. Tân Hòa  

15 Đồn biên phòng Kiểng Phước  Xã Kiểng Phước 

16 Đồn biên phòng Tân Thành Xã Tân Thành 

17 Hải đội 2 Xã Phước Trung 

18 Điện lực Gò Công Đông TT. Tân Hòa  

19 Trạm cấp nước Tân Đông  xã Tân Đông  
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STT Tên tổ chức, cơ quan, đơn vị Địa chỉ 

20 Trạm cấp nước Vàm Láng xã Vàm Láng  

21 Trạm cấp nước Tân Điền xã Tân Điền  

22 
Trạm cấp nước Phước Trung (trạm 1 

pha) 
xã Phước Trung  

23 
Trạm cấp nước Phước Trung (trạm 3 

pha) 
xã Phước Trung  

24 Trạm cấp nước Tăng Hòa  xã Tăng Hòa  

25 Trạm cấp nước Tân Thành  xã Tân Thành  

26 Trạm cấp nước Tiền Giang  xã Phước Trung 

27 Trạm cấp nước Tân Tây  xã Tân Tây  

28 Trạm cấp nước Tân Phước xã Tân Phước   

29 Trạm cấp nước Gia Thuận  xã Gia Thuận  

30 

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và 

Tìm kiếm, cứu nạn huyện Gò Công 

Đông 

 

IV Huyện Gò Công Tây   

1 Huyện ủy huyện Gò Công Tây TT. Vĩnh Bình 

2 
Hội đồng nhân dân huyện Gò Công 

Tây 
TT. Vĩnh Bình 

3 
Ủy ban nhân dân huyện Gò Công 

Tây 
TT. Vĩnh Bình 

4 Công an huyện Gò Công Tây TT. Vĩnh Bình 

5 Khối Dân vận huyện Gò Công Tây TT. Vĩnh Bình 

6 Trại giam  TT. Vĩnh Bình 

7 BCH Quân sự huyện Gò Công Tây Xã Long Vĩnh  

8 Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây TT. Vĩnh Bình 

9 Tiểu đoàn 514  Ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh 

10 Nhà máy nước huyện Gò Công Tây TT. Vĩnh Bình 

11 
Kho bạc Nhà nước huyện Gò Công 

Tây 
TT. Vĩnh Bình 
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12 Bưu điện huyện Gò Công Tây TT. Vĩnh Bình 

13 Đài Viễn thông huyện Gò Công Tây TT. Vĩnh Bình 

14 
Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện Gò Công Tây 
TT. Vĩnh Bình 

15 Điện lực Gò Công Tây Xã Bình Nhì 

16 Trung tâm Viettel Gò Công Tây Khu phố 5, TT. Vĩnh Bình 

17 Trạm cấp nước HTX Bình Tây xã Bình Tây 

18 Trạm cấp nước Vĩnh Hựu xã Vĩnh Hựu 

19 Trạm cấp nước Long Bình  xã Long Bình 

20 Trạm cấp nước Thạnh Trị  xã Thạnh Trị 

21 Trạm bơm tăng áp Thạnh Trị  xã Thạnh Trị 

22 Trạm cấp nước Đồng Thạnh xã Đồng Thạnh 

23 Trạm cấp nước Bình Tân  xã Bình Tân 

24 Trạm cấp nước Bình Phú  xã Bình Phú 

25 

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và 

Tìm kiếm, cứu nạn huyện Gò Công 

Tây 

  

V Thị xã Cai Lậy   

1 Thị ủy Cai Lậy Phường 1  

2 Thị ủy Cai Lậy (các Ban Đảng)  Phường 1 

3 HĐND thị xã Cai Lậy Phường 1 

4 UBND thị xã Cai Lậy Phường 1  

5 Công an thị xã Cai Lậy Phường 5  

6 Kho bạc Nhà nước thị xã Cai Lậy Phường 4  

7 Bưu điện thị xã Cai Lậy Phường 1  

8 
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai 

Lậy 
Phường 4  

9 Nhà máy nước Cai Lậy Phường 1  

10 Đài Viễn thông Cai Lậy Phường 1  

11 
Đài Truyền thanh - Truyền hình thị 

xã Cai Lậy 
Phường 1  

12 BCH Quân sự thị xã Cai Lậy Phường Nhị Mỹ  

13 Điện lực Cai Lậy Phường 5  
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14 Trạm BTS Viễn thông Viettel Phường 1 

15 
Thường trực BCH PCLB và Tìm 

kiếm, cứu nạn thị xã Cai Lậy 
Phường 1  

VI Huyện Cai Lậy   

1 Huyện ủy Cai Lậy 
Ấp Bình Quới, xã Bình Phú (Trung 

tâm hành chính huyện Cai Lậy) 

2 HĐND huyện Cai Lậy 
Ấp Bình Quới, xã Bình Phú (Trung 

tâm hành chính huyện Cai Lậy) 

3 UBND huyện Cai Lậy 
Ấp Bình Quới, xã Bình Phú (Trung 

tâm hành chính huyện Cai Lậy) 

4 Công an huyện Cai Lậy 
Ấp Bình Quới, xã Bình Phú (Trung 

tâm hành chính huyện Cai Lậy) 

5 Kho bạc Nhà nước huyện Cai Lậy Phường 4 - TX Cai Lậy 

6 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Mỹ 

Phước Tây 
Xã Phú Cường - H. Cai Lậy 

7 
Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện Cai Lậy 
Phường 1 - TX Cai Lậy 

8 BCH Quân sự huyện Cai Lậy Phường Nhị Mỹ - TX Cai Lậy 

9 Trung đoàn 924 Xã Phú Cường - H. Cai Lậy 

10 Kho đạn Phú Cường Xã Phú Cường - H. Cai Lậy 

11 
Thường trực BCH PCLB và Tìm 

kiếm, cứu nạn huyện Cai Lậy 
Phường 4 - TX Cai Lậy 

VII Huyện Chợ Gạo   

1 Huyện ủy Chợ Gạo Khu 1 - TT. Chợ Gạo 

2 Hội  đồng nhân dân huyện Chợ Gạo Khu 1 - TT. Chợ Gạo 

3 Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo Khu 1 - TT. Chợ Gạo 

4 Công an huyện Chợ Gạo Khu 1 - TT. Chợ Gạo 

5 Trại giam an ninh Khu 1 - TT. Chợ Gạo 

6 Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo Khu 1 - TT. Chợ Gạo 

7 BCH Quân sự huyện Chợ Gạo Xã Long Bình Điền  

8 Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Gạo Xã Long Bình Điền  

9 Nhà máy nước UBND Chợ Gạo Khu 1 - TT. Chợ Gạo 

10 Nhà máy nước Chợ Gạo Khu 1 - TT. Chợ Gạo 

11 Nhà máy nước Đăng Hưng Phước Xã Đăng Hưng Phước  

12 Bưu điện  huyện Chợ Gạo Khu 2 - TT. Chợ Gạo 
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13 Đài Viễn thông huyện Chợ Gạo Khu 2 - TT. Chợ Gạo 

14 Kho bạc Nhà nước huyện Chợ Gạo Khu 1 - TT. Chợ Gạo 

15 
Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện Chợ Gạo 
Khu 1 - TT. Chợ Gạo 

16 Điện lực Chợ Gạo Khu 3 - TT. Chợ Gạo 

17 
Công ty Cổ phần nhà máy nước 

Đồng Tâm 
Khu1 - TT. Chợ Gạo 

18 

Trạm bơm cống Xuân Hòa (thuộc 

Công ty TNHH MTV khai thác công 

trình thủy lợi Tiền Giang) 

Xã Xuân Đông 

19 

Trạm bơm Bình Phan (thuộc Công 

ty TNHH MTV khai thác công trình 

thủy lợi Tiền Giang) 

Xã Bình Phan 

20 
Thường trực Ban chỉ huy PCLB và 

Tìm kiếm, cứu nạn huyện Chợ Gạo 
  

VIII Huyện Châu Thành   

1 Huyện ủy huyện Châu Thành TT. Tân Hiệp  

2 
Hội đồng nhân dân huyện Châu 

Thành 
TT. Tân Hiệp  

3 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành TT. Tân Hiệp 

4 Công an huyện Châu Thành  TT. Tân Hiệp  

5 BCH Quân sự huyện Châu Thành Xã Vĩnh Kim  

6 Sư đoàn 8 - Quân Khu 9 Xã Bình Đức 

7 Đại đội trinh sát Tỉnh đội  Xã Thân Cửu Nghĩa 

8 Nhà máy nước Bình Đức Xã Bình Đức  

9 Trạm cấp nước thị trấn Tân Hiệp TT. Tân Hiệp 

10 
Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện Châu Thành 
TT. Tân Hiệp  

11 Bưu điện huyện Châu Thành  TT. Tân Hiệp  

12 Đài Viễn thông huyện Châu Thành  TT. Tân Hiệp  

13 
Kho bạc Nhà nước huyện Châu 

Thành 
TT. Tân Hiệp 

14 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành TT. Tân Hiệp  

15 
Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim 

huyện Châu Thành 
Xã Vĩnh Kim 
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16 
Phòng khám Đa khoa Dưỡng Điềm 

huyện Châu Thành 
Xã Dưỡng Điềm 

17 
Phòng khám quân dân y Tỉnh đội - 

Long Định 
Xã Long Định 

18 Bệnh viện Tâm thần - Nhị Bình Xã Nhị Bình   

19 Bệnh viện dã chiến số 1 Tiền Giang Ấp Mới, xã Long Định 

20 Điện lực Châu Thành Xã Tân Lý Tây  

21 
Đội Quản lý điện Long Định - Điện 

lực Châu Thành 
Xã Nhị Bình   

22 
Công ty CP nhà máy nước Đồng 

Tâm 
ấp Tân Thuận, xã Bình Đức 

23 

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và 

Tìm kiếm, cứu nạn huyện Châu 

Thành 

  

IX Huyện Cái Bè   

1 Huyện ủy huyện Cái Bè TT. Cái Bè 

2 Hội đồng nhân dân huyện Cái Bè  TT. Cái Bè 

3 Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè  TT. Cái Bè 

4 Khối Đảng huyện Cái Bè  TT. Cái Bè 

5 Công an huyện Cái Bè  TT Cái Bè 

6 Trại giam  Khu 4 - TT. Cái Bè 

7 BCH Quân sự huyện Cái Bè Xã An Hữu 

8 Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Bè Xã An Cư 

9 Phòng Khám Đa khoa Hậu Mỹ Bắc A Xã Hậu Mỹ Bắc A 

10 
Phòng Khám khu vực An Thái 

Trung Xã An Thái Trung 

11 Nhà máy nước Cái Bè (87.41200)  TT. Cái Bè 

12 Nhà máy nước Cái Bè (87.41300)  TT. Cái Bè 

13 Kho bạc Nhà nước huyện Cái Bè Khu 4 - TT. Cái Bè 

14 Đài Vệ tinh huyện Cái Bè Khu 1 - TT. Cái Bè 

15 Bưu điện huyện Cái Bè TT. Cái Bè 

16 Trung Tâm Thông tin di động KV2 TT. Cái Bè 

17 
Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện Cái Bè TT. Cái Bè 

18 Điện lực Cái Bè Xã Phú An - H. Cai Lậy 
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19 
Đội QL điện An Thái Trung - Điện 

lực CB 
Xã An Thái Trung  

20 
Đội QL điện Hậu Mỹ Bắc - Điện lực 

Cái Bè 
Hâu Mỹ Bắc A- Cái Bè 

21 Trung tâm y tế huyện Cái Bè Hòa Khánh 

22 Trạm cấp nước Khu 3 TT. Cái Bè 

23 Trạm cấp nước Xẻo Mây Thị trấn Cái Bè 

24 
Thường trực Ban chỉ huy PCLB và 

Tìm kiếm, cứu nạn huyện Cái Bè 
  

X Huyện Tân Phước   

1 Huyện ủy huyện Tân Phước  TT. Mỹ Phước 

2 Khối vận huyện Tân Phước  TT. Mỹ Phước  

3 
Hội đồng nhân dân huyện Tân 

Phước  
 TT. Mỹ Phước  

4 Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước  TT. Mỹ Phước  

5 Phân trại K3 - Bộ Công an Xã Thạnh Tân 

6 Phân trại K2 - Bộ Công an Xã Thạnh Hòa  

7 Trạm giam Mỹ Phước Xã Mỹ Phước  

8 
Trạm giam Mỹ Phước (trước đây là 

Nhà làm việc trại giam Mỹ Phước) 
Xã Mỹ Phước  

9 
Trạm giam Mỹ Phước (trước đây là 

Trại giam K2 Mỹ Phước) 
Xã Mỹ Phước  

10 BCH Quân sự huyện Tân Phước Xã Mỹ Phước  

11 Công an huyện Tân Phước  Xã Mỹ Phước 

12 
Kho bạc Nhà nước huyện Tân 

Phước  
 TT. Mỹ Phước 

13 Trung tâm Y tế huyện Tân Phước  TT. Mỹ Phước  

14 Đài viễn thông huyện Tân Phước  TT. Mỹ Phước  

15 Bưu điện huyện Tân Phước  TT. Mỹ Phước 

16 
Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện Tân Phước  
 TT. Mỹ Phước  

17 
Trạm cấp nước huyện Tân Phước 

(Trạm Chợ) 
 TT. Mỹ Phước  

18 Điện lực Tân Phước  TT. Mỹ Phước 
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19 

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và 

Tìm kiếm, cứu nạn huyện Tân 

Phước 

  

XI Huyện Tân Phú Đông   

1  Huyện ủy huyện Tân Phú Đông Xã Phú Thạnh  

2  
Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú 

Đông 

Ấp Bà Lắm, Xã Phú Thạnh (Trung 

tâm hành chính huyện Tân Phú 

Đông) 

3  
Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú 

Đông 

Ấp Bà Lắm, Xã Phú Thạnh (Trung 

tâm hành chính huyện Tân Phú 

Đông) 

4  Công an huyện Xã Phú Thạnh  

5  BCH Quân sự huyện Tân Phú Đông Xã Phú Thạnh  

6  Nhà máy nước huyện Tân Phú Đông Xã Phú Thạnh  

7  Nhà máy nước Tân Phú Đông Xã Tân Thới 

8  Đồn biên phòng 586 Xã Phú Tân 

9  
Trung tâm Y tế huyện Tân Phú 

Đông 
Xã Phú Thạnh  

10 
Đài Viễn thông huyện Tân Phú 

Đông 
Xã Phú Thạnh 

11 
Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện Tân Phú Đông 
Xã Phú Thạnh 

12 Bưu điện huyện Tân Phú Đông Xã Phú Thạnh  

13 
Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phú 

Đông 
Xã Phú Thạnh 

14 Điện lực Tân Phú Đông Xã Phú Thạnh 

15 Tăng áp Rạch Vách  Xã Tân Phú 

16 Trạm cấp nước Phú Đông xã Phú Đông 

17 
Trạm cấp nước Tiền Giang- Phú 

Thạnh 
Xã Phú Thạnh 

18 Trạm cấp nước Tân Hưng 4 xã Tân Thạnh 

19 Trạm bơm Rạch Vách  Xã Phú Thạnh 

20 Trạm cấp nước Tân Thới 3 Xã Tân Thới 

21 Trạm cấp nước 5 xã Cù Lao Xã Tân Thới 

22 Trạm cấp nước Bà Từ 4 Xã Phú Tân 

23 Trạm cấp nước Tân Thạnh 1 Xã Tân Thạnh 
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24 Trạm cấp nước Bà Từ 1 Xã Phú Tân 

25 

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và 

Tìm kiếm, cứu nạn huyện Tân Phú 

Đông 

  

 

Tổng cộng: có 291 tổ chức, cơ quan, đơn vị./. 
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